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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHI TIẾT CHỈ GIỚI THOÁT LŨ TRÊN TUYẾN SÔNG ĐÀ, SÔNG HỒNG, SÔNG ĐUỐNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 2268/SNN-KH ngày 08/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chi tiết chỉ giới thoát lũ trên tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống (theo biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Trên cơ sở chỉ giới thoát lũ chi tiết trên các tuyến sông phê duyệt tại Quyết định này, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm triển khai cắm mốc chỉ giới thoát lũ trên thực địa; các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quản lý, giám sát, chỉ đạo thực hiện Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội và các hoạt động liên quan đến đê điều, ở lòng sông, bãi sông theo đúng quy định của pháp luật về đê điều.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố,
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- VPUB: CVP, PVPNgNgSơn, NN(Túy Huy), TH;
- Lưu: VT. NNGiang(2b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trịnh Duy Hùng


 

CHI TIẾT CHỈ GIỚI THOÁT LŨ TRÊN TUYẾN SÔNG ĐÀ, SÔNG HỒNG, SÔNG ĐUỐNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 959/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
	Chỉ giới thoát lũ trên tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống trong nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND của HĐND Thành phố
	Chi tiết chỉ giới thoát lũ trên tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống

	1. Chỉ giới thoát lũ bờ hữu sông Đà
	1. Chỉ giới thoát lũ bờ hữu sông Đà

	- Từ xã Khánh Thượng (điểm đầu huyện Ba Vì): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bao Khánh Thượng, Minh Quang đến trạm bơm Lương Phú dài khoảng 20km.
	- Từ xã Khánh Thượng (điểm đầu huyện Ba Vì) đến trạm bơm Lương Phú: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bao xã Khánh Thượng, xã Minh Quang (huyện Ba Vì).

	- Từ K0 của đê chính (trạm bơm Lương Phú) - K2 + 400: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối kết hợp đường giao thông của xã Thuần Mỹ.
	- Từ K0 của đê chính (trạm bơm Lương Phú) đến K2+270: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối kết hợp đường giao thông của xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.

	- Đoạn từ K2 + 400 - K9 + 700 (cầu Trung Hà): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K2+270 đến K9+700 (hạ lưu cầu Trung Hà): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Đà.

	2. Chỉ giới thoát lũ bờ hữu sông Hồng
	2. Chỉ giới thoát lũ bờ hữu sông Hồng

	- Từ K0 (hạ lưu cầu Trung Hà; đầu tuyến đê hữu Hồng) - K10: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K0 (hạ lưu cầu Trung Hà) đến K11+700 đê hữu Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Hồng.

	- Từ K10 - K17 (thuộc bãi Phú Châu): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối thuộc các xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương, Phú Châu.
	- Từ K11+700 đến K17+400: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối thuộc các xã Tản Hồng, Châu Sơn, Phú Phương, Phú Châu (huyện Ba Vì).

	- Từ K17 - K36+730: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K17+400 đến K36+200: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Hồng.

	- Từ K36+730 (tương ứng K0 của đê Vân Cốc) - K3 (đê Vân Cốc): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối thuộc xã Cẩm Đình.
	- Từ K36+200 (tương ứng K0 của đê Vân Cốc) đến K3+100 đê Vân Cốc: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê Vân Cốc.

	- Từ K3 (đê Vân Cốc) - K4 (đê Vân Cốc): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê Vân Cốc.
	- Từ K3+100 đến K10+490 đê Vân Cốc: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối thuộc các xã Vân Phúc, Vân Nam (huyện Phúc Thọ), đê bối Trung Châu (huyện Đan Phượng).

	- Từ K4 (đê Vân Cốc) - K10 (đê Vân Cốc): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối thuộc các xã Vân Phúc, Vân Hà của huyện Phúc Thọ, Trung Châu.
	

	- Từ K10 (đê Vân Cốc; điểm đầu đê La Thạch) - K15+160 (đê Vân Cốc - ứng với K40+250 đê hữu Hồng): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê Vân Cốc.
	- Từ K10+490 đến K15+200 đê Vân Cốc (tương ứng K40+250 đê hữu Hồng): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê Vân Cốc.

	- Từ K40+250 - K48+160: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K40+250 đến K48+160 đê hữu Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Hồng.

	- Từ K48+160 - K52+700 (thuộc bãi Thượng Cát, Liên Mạc): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối Đông Ba - Thượng Cát - Liên Mạc.
	- Từ K48+160 đến K52+700 đê hữu Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối Đông Ba - Thượng Cát - Liên Mạc (huyện Từ Liêm).

	- Từ K52+700 - K58+200 (thuộc xã Thuỵ Phương, phường Phú Thượng): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo với tuyến đê chính.
	- Từ K52+700 đến K58+200: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo với tuyến đê hữu Hồng.

	- Từ K58+200 - K62+500 (thuộc bãi Nhật Tân, Tứ Liên): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối Nhật Tân - Tứ Liên.
	- Từ K58+200 đến K62+500: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối Nhật Tân - Tứ Liên (quận Tây Hồ).

	- Từ K62+500 - K64+000 (thuộc bãi Yên Phụ): Đường chỉ giới thoát lũ nối giữa đê bối Tứ Liên với đường phố Nghĩa Dũng.
	- Từ K62+500 đến K64+000 (thuộc bãi Yên Phụ): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đê bối Tứ Liên - đường phố Nghĩa Dũng.

	- Từ K64+000 - K65+200 (thuộc bãi Phúc Xá): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đường trục trong khu dân cư Tân Ấp - Phúc Xá.
	- Từ K64+000 đến K65+200: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đường trục trong khu dân cư Tân Ấp - Phúc Xá (quận Ba Đình).

	- Từ K65+200 (phường Phúc Xá) - K70+400 (phường Vĩnh Tuy): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đường phố Phúc Tân - Chương Dương - Bạch Đằng.
	- Từ K65+200 đến K71+160: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đường phố Phúc Tân - Chương Dương - Bạch Đằng, rồi nối với đê hữu Hồng.

	- Từ K70+400 (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) - K89+600 (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K71+160 đến K91+289: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Hồng.

	- Từ K89+600 - K93+500 (thuộc bãi xã Thư Phú, huyện Thường Tín): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối xã Thư Phú.
	- Từ K91+289 đến K94+500: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín).

	- Từ K93+500 – K103+000 (xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K94+500 đến K104+900: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Hồng.

	- Từ K103+000 - K105+600 (thuộc bãi Hồng Thái, huyện Phú Xuyên): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối Hồng Thái.
	- Từ K104+900 đến K107+800: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê bối Hồng Thái (huyện Phú Xuyên).

	- Từ K105+600 - K116+000: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K107+800 đến K115+800: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Hồng

	- Từ K116+000 - K117+850 (thuộc bãi Quang Lãng, huyện Phú Xuyên): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê quai Quang Lãng.
	- Từ K115+800 đến K117+600: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê quai Quang Lãng (huyện Phú Xuyên).

	
	- Từ K117+600 đến K117+900: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Hồng.

	3. Chỉ giới thoát lũ bờ tả sông Hồng
	3. Chỉ giới thoát lũ bờ tả sông Hồng

	- Đầu tuyến từ K28+500 (cống 23 cửa, đầu sông Cà Lồ thuộc xã Vạn Yên, huyện Mê Linh) - K31+700 (thôn Thọ An, xã Tiến Thịnh). Tuyến đê này thuộc địa giới hành chính huyện Mê Linh, Hà Nội (vùng bãi sông thuộc địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc): Đường chỉ giới thoát lũ sẽ thống nhất khi tỉnh Vĩnh Phúc lập quy hoạch.
	- Đầu tuyến từ K28+500 (cống 23 cửa, đầu sông Cà Lồ thuộc xã Vạn Yên, huyện Mê Linh) đến K31+700 (thôn Thọ An, xã Tiến Thịnh), tuyến đê tả Hồng đoạn này thuộc địa giới hành chính huyện Mê Linh, Hà Nội (vùng bãi sông thuộc địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc): Đường chỉ giới thoát lũ sẽ thống nhất khi tỉnh Vĩnh Phúc lập quy hoạch.

	- Từ K31+700 - K37+000 (thuộc xã Tiến Thịnh): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K31+700 đến K36+000 đê tả Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê tả Hồng.

	- Từ K37+000 - K48+150 (xã Tráng Việt): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bao ven làng Chu Phan, Thạch Đà, Hoàng Kim, Văn Khê, Tráng Việt - huyện Mê Linh.
	- Từ K36+000 đến K48+165 đê tả Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bao ngoài bãi ven làng Chu Phan, Thạch Đà, Hoàng Kim, Văn Khê, Tráng Việt (huyện Mê Linh).

	- Từ K48+150 - K52+100 (thuộc các xã Đại Mạch, Võng La): Đường chỉ giới thoát lũ từ xóm Bãi, xã Đại Mạch đi theo tuyến đường dân sinh nội bãi đến thôn Đại Độ, xã Võng La.
	- Từ K48+165 đến K52+100 đê tả Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ từ xóm Bãi, xã Đại Mạch đi theo tuyến đường dân sinh nội bãi đến thôn Đại Độ, xã Võng La (huyện Đông Anh).

	- Từ K52+100 - K55+000: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K52+100 đến K56+000: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê tả Hồng.

	- Từ K55+000 - K64+120 (thuộc bãi Hải Bối, Tầm Xá): Đường chỉ giới thoát lũ từ xóm bãi Hải Bối đi theo đường bờ bãi cao đến Xuân Canh.
	- Từ K56+000 đến K64+126 đê tả Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bờ bãi cao từ xóm bãi Hải Bối đến Xuân Canh (huyện Đông Anh).

	- Từ K64+120 - K65+500 (thuộc bãi Ngọc Thụy, quận Long Biên): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đường ven khu dân cư Bắc Biên, thuộc phường Ngọc Thụy.
	- Từ K64+126 đến K65+260: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đường ven khu dân cư Bắc Biên, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên).

	- Từ K65+500 - K67+500 (cầu Chương Dương): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K65+260 đến K66+900 (cầu Chương Dương) đê tả Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê tả Hồng.

	- Từ K67+500 - K73+900 (thuộc vùng bãi các phường Bồ Đề, Long Biên, Cự Khối): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường quản lý nhà máy nước.
	- Từ K66+900 đến K73+555 đê tả Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê tả Hồng, nối tiếp vào đường quản lý nhà máy nước Gia Lâm thuộc địa bàn các phường: Bồ Đề, Long Biên, Cự Khối (quận Long Biên).

	- Từ K73+900 - K77+280 (thuộc vùng bãi hai xã Đông Dư, Bát Tràng): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bao dân sinh thôn Hồng Hà (xã Đông Dư), Bát Tràng đến cống Xuân Quan.
	- Từ K73+555 đến K77+280 đê tả Hồng: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bao dân sinh thôn Hồng Hà (xã Đông Dư), xã Bát Tràng đến cống Xuân Quan (huyện Gia Lâm).

	- Từ cửa vào cống lấy nước Xuân Quan đến hết địa phận hành chính Hà Nội (thuộc các xã Kim Lan, Văn Đức): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo ven khu dân cư xã Kim Lan, sau đó đi theo tuyến đê bối xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.
	- Từ cửa vào cống lấy nước Xuân Quan, K77+280 đê tả Hồng đến hết địa phận hành chính Hà Nội (thuộc các xã Kim Lan, Văn Đức): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo ven khu dân cư xã Kim Lan, sau đó đi theo tuyến đê bối xã Văn Đức (huyện Gia Lâm).

	4. Chỉ giới thoát lũ bờ hữu sông Đuống
	4. Chỉ giới thoát lũ bờ hữu sông Đuống

	- Điểm đầu từ K0 (phường Ngọc Thụy) - K6 (phường Thượng Thanh): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Điểm đầu từ K0 đến K6 đê hữu Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Đuống.

	- Từ K6 - K10+500 thuộc vùng bãi các phường Giang Biên, Phúc Lợi, quận Long Biên: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến bờ bao.
	- Từ K6 đến K10+600 đê hữu Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến bờ bao thuộc vùng bãi các phường Giang Biên, Phúc Lợi (quận Long Biên).

	- Từ K10+500 - K13+400 (cuối kè Lời): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K10+600 đến K13+600 (cuối kè Lời) đê hữu Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Đuống.

	- Từ K13+400 - K18+500 thuộc vùng bãi các xã Đặng Xá, Kim Sơn, huyện Gia Lâm: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo bờ bao.
	- Từ K13+600 đến K18+400 đê hữu Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo bờ bao thuộc vùng bãi các xã Đặng Xá, Kim Sơn (huyện Gia Lâm).

	- Từ K18+500 - K19+900 thôn Chi Nam xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K18+400 đến K19+410 đê hữu Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê hữu Đuống.

	- Từ K19+900 - K21+440 (điểm cuối địa phận Hà Nội) thuộc bãi Chi Nam, xã Lệ Chi: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến bờ bao xã Lệ Chi.
	- Từ K19+410 đến K21+447 (điểm cuối địa phận Hà Nội) đê hữu Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến bờ bao xã Lệ Chi (huyện Ga Lâm).

	5. Chỉ giới thoát lũ bờ tả sông Đuống
	5. Chỉ giới thoát lũ bờ tả sông Đuống

	- Điểm đầu từ K0 - K5: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K0 đến K4+700 đê tả Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê tả Đuống.

	- Từ K5 - K8 (dốc Vân, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bờ bao.
	- Từ K4+700 đến K8+212 đê tả Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bờ bao xã Mai Lâm (huyện Đông Anh).

	- Từ K8 - K12 (thuộc thôn Hạ, xã Dương Hà): Đường chỉ giới đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K8+212 đến K12+200: Đường chỉ giới đi theo tuyến đê tả Đuống.

	- Từ K12 - K18 (thuộc bãi các xã Dương Hà, Phù Đổng): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo bờ bãi cao và ven xóm 4, xóm Chùa (xã Phù Đổng).
	- Từ K12+200 đến K18: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo bờ bãi cao và đường ven xóm 4, xóm Chùa, xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm).

	- Từ K18 - K18+700: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K18 đến K18+700: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê tả Đuống.

	- Từ K18+700 - K21 (cống Thịnh Liên cũ; thuộc vùng bãi Thịnh Liên): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bờ bao và bãi cao.
	- Từ K18+700 đến K21 (cống Thịnh Liên cũ) đê tả Đuống: Đường chỉ giới thoát lũ đi theo đường bờ bao và bãi cao bãi Thịnh Liên (huyện Gia Lâm).

	- Từ K21+000 - K22+458 (điểm cuối địa phận Hà Nội): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê chính.
	- Từ K21+000 đến K22+458 (điểm cuối địa phận Hà Nội): Đường chỉ giới thoát lũ đi theo tuyến đê tả Đuống.


 

